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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng

nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu

lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.



 

LỜI GIỚI THIỆU

Giáo trình NÂNG CHUYỂN THIẾT BỊ được xây dựng và biên soạn trên cơ sở

chương trình khung đào tạo nghề Điện công nghiệp đã được Tổng cục dạy nghề Ban

hành.

Trong quá trình thực hiện, ban biên soạn đã nhận được nhiều góp ý kiến thẳng

thắn, khoa học, trách nhiệm của nhiều chuyên gia, công nhân bậc cao  trong lĩnh vực nghề

Điện công nghiệp. Song do điều kiện thời gian, nên giáo trình không tránh khỏi những

thiếu sót nhất định. Rất mong được những ý kiến góp ý để giáo trình này được hoàn thiện

hơn, đáp ứng được yêu cầu thực tế sản suất của các doanh nghiệp hiện tại và tương lai.

Giáo trình NÂNG CHUYỂN THIẾT BỊ được biên soạn theo  nguyên tắc:  tính

định hướng thị trường lao động; tính hệ thống và khoa học; tính ổn định và linh hoạt;

hướng tới liên thông, chuẩn đào tạo nghề khu vực và thế  giới; tính hiện  đại và sát thực

với sản suất.

Trên cơ sở phân tích nghề  và phân tích công việc, được các giảng viên,  kỹ thuật

viên có kinh nghiệm, đang trực tiếp sản xuất cùng với các chuyên gia  đã tổ chức nhiều

hoạt động hội thảo, lấy ý kiến...., đồng thời, căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng của

nghề để biên soạn.

Giáo trình NÂNG CHUYỂN THIẾT BỊ được tập thể cán bộ, giảng viên, kỹ sư

của Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi giàu kinh nghiệm biên soạn.

Giáo trình NÂNG CHUYỂN THIẾT BỊ nghề Lắp Đặt Điện cấp trình độ lành

nghề đã được hội đồng thẩm định nghiệm thu, nhất trí đưa vào sử dụng và được làm giáo

trình giảng dạy.

Lời cảm ơn của các cơ quan liên quan, các đơn vị và cá nhân đã tham gia.

…………., ngày……tháng……năm………

Biên soạn

            



 

Mục Lục

Lời giới thiệu

Trang
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN 

Mã số mô đun:       MĐ 14 

Thời gian mô đun:  45 h;                          Lý thuyết: 15 h; Thực hành: 27 h; Kiểm tra: 3h 

 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN : 

Mô đun nâng chuyển thiết bị là mô đun bổ trợ trong chương trình đào tạo nghề: Kỹ 

thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp. Nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng sử 

dụng các dụng cụ, thiết bị nâng chuyển thông thường để phục vụ cho công việc của nghề. 

Mô đun nâng chuyển thiết bị là mô đun độc lập và mang tính tích hợp.  

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:  

Học xong mô đun này sinh viên có khả năng: 

+ Lựa chọn được các loại dây, các thiết bị nâng hợp lý cho các quá  trình 

nâng chuyển. 

+ Nâng hạ di chuyển được các thiết bị có kết cấu và trọng lượng nhỏ 

 trên các địa hình. 

  



6 
 

 Bài 1: THAO TÁC CÁC NÚT NỐI, BUỘC, MÓC, KHOÁ CÁP 

 

 

Lời giới thiệu:  

Máy nâng chuyển là khoa học nghiên cứu việc cơ giới hóa quá trình nâng chuyển các 

vật nặng nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm nhẹ sức lao động cho con người. 

Việc vận chuyển nội bộ trong xí nghiệp và phân xưởng phải được hết sức coi trọng an 

toàn, đặc biệt là vận chuyển bằng cần cẩu, cầu trục. Đối với việc vận chuyển mặt đất, các 

đường vận chuyển khi xây dựng phải để ý tới đặc điểm trọng lượng và kích thước của phôi 

liệu, sản phẩm và phải phù hợp với phương tiện vận chuyển cơ giới thô sơ. Tất cả các vật 

liệu phải chuyên chở, nếu có trọng tâm cao thì phải được chằng buộc cẩn thận. Các phôi hay 

sản phẩm hình tròn, hình ống khi chất hàng cần có giỏ hoặc thùng bao đựng. Đối với các chi 

tiết cồng kềnh nên vận chuyển vào thời gian nghỉ làm việc của công nhân. 

 

Mục tiêu: 

 Học xong bài này sinh viên có khả năng: 

          - Mô tả được các kiểu nối, buộc dây khóa cáp trong kỹ thuật nâng chuyển. 

          - Thao tác nối buộc được các mối nối bằng cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

 

Nội dung:                                                     

1.  Khái niệm các loại dây dùng trong nâng chuyển.    

Chọn cáp, dây xích, phanh, chọn vị trí đặt cẩu, chọn tải trọng và tầm với của cẩu cho 

phù hợp. Chú ý tầm với và đường chuyển động của cẩu để không vướng các đường dây 

điện. Đối với các thiết bị nâng chuyển chỉ cho phép những người chuyên trách đã được huấn 

luyện mới được điều chỉnh. Tất cả các phương tiện nâng hạ cơ khí hoặc điện khí đều phải có 

lý lịch và quy định rõ quy trình vận hành an toàn. 

Đối với các thiết bị nâng chuyển chỉ cho phép những người chuyên trách đã 

được huấn luyện mới được điều chỉnh. Tất cả các phương tiện nâng hạ cơ khí hoặc 

điện khí đều phải có lý lịch và quy định rõ quy trình vận hành an toàn. 

Dây cáp nâng hàng: là loại sản phẩm chuyên dụng trong việc cẩu và kéo hàng 

hoá trọng lượng nặng, góp phần tăng năng suất lao động và tiết kiệm nhân lực cho 

công trình. 
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Hình 1.1 Dây cáp nâng hàng 

 Dây cáp vải: sản xuất từ sợi polyester có độ bền cao, dệt dạng tròn hay dạng 

bảng dẹt có độ rộng đến 300mm, đa dạng về tải trọng và màu sắc, dùng để cẩu các 

mặt hàng nhẹ. Tải trọng lớn nhất mà dây cáp cẩu vải có thể đạt được là 40 tấn. 

Hình 1.2 Dây cáp vải cẩu hàng 
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 Dây cáp thép: Thường được sử dụng cho các loại hàng hoá có tải trọng nặng 

như cẩu hàng hoá trong công nghiệp, vận chuyển hàng hoá ngoài cảng biển, kho bãi, 

công trình xây dựng. 

Hình 1.3 Dây cáp thép 

Dây xích cẩu hàng: Được đúc hoặc rèn từ thép hợp kim, có độ chịu lực lớn, 

phù hợp với các nghành công nghiệp nặng và công nghiệp tàu biển và xây dựng. 

Hình 1.4 Dây xích cẩu hàng 
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2.  Cấu tạo, phân loại, công dụng. 

 Có 3 loại cáp cẩu thường được sử dụng: 

- Dây cáp vải 

- Dây cáp thép 

- Dây xích cẩu hàng 

Tuỳ theo đặc tính công việc, mức độ trọng tải mà người ta sẽ chọn loại cáp nào 

cho phù hợp. 

3. Công thức tính lực chịu kéo của dây. 

3.1 Tải trọng và các trường hợp tải trọng tính toán: 

- Các loại tải tác dụng lên máy. 

Trong quá trình làm việc, máy trục có thể chịu các tải trọng sau đây: 

*Trọng tải 

*Tải trọng do trọng lượng bản thân máy 

*Tải trọng do gió. 

*Tải trọng động 

Trong bài toán động lực học có thể xem cơ cấu quy dẫn thành một hay nhiều 

khối lượng. Trường hợp đơn giản nhất là quy dẫn cơ cấu về sơ đồ một khối lượng và 

liên kết giữa các khối lượng là tuyệt đối cứng. 

 - Các trường hợp tải trọng tính toán: 

Trường hợp 1: Tải trọng bình thường trong điều kiện làm việc bình thường. 

Trong trường hợp nầy các tải trọng phải kể đến là trọng tải, trọng lượng bản 

thân máy, tải trọng gió trong điều kiện thời tiết bình thường, tải trọng động bình 

thường. Các chi tiết máy trong trường hợp nầy được thiết kế hoặc tính kiểm nghiệm 

theo sức bền mỏi. Động cơ được chọn theo công suất tĩnh và được kiểm nghiệm theo 

điều kiện phát nhiệt. 

Trường hợp 2: Tải trọng lớn nhất trong điều kiện làm việc. 

Trong trường hợp nầy các tải trọng phải kể đến là trọng tải, trọng lượng bản 

thân máy, tải trọng gió trong điều kiện thời tiết bình thường, tải trọng động lớn nhất 

xuất hiện do phanh đột ngột. Các chi tiết máy trong trường hợp nầy được thiết kế 

hoặc tính kiểm nghiệm theo sức bền tĩnh. 

Trường hợp 3: Tải trọng lớn nhất trong điều kiện không làm việc. 

Trong trường hợp nầy các tải trọng phải kể đến là trọng lượng bản thân máy, tải 

trọng gió trong điều kiện bất bình thường. Các chi tiết máy trong trường hợp nầy được 

thiết kế hoặc tính kiểm nghiệm theo độ ổn định. 
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3.2 Công thức tính lực chịu kéo 

- Hệ số sử dụng cơ cấu theo tải trọng: 

 kQ = Qtb/Q 

Trong đó: Qtb: trọng lượng trung bình của vật nâng, 

Q: Trọng tải. 

- Cường độ làm việc của động cơ: 

  CĐ% = To/T 

Trong đó: To =∑ tm + ∑ tlv 

Với: To: thời gian làm việc của động cơ trong một chu kỳ hoạt động của cơ cấu. 

tm : thời gian một lần mở máy 

 tlv: thời gian chuyển động với tốc độ ổn định. 

- T thời gian một chu kỳ làm việc của cơ cấu. 

T = To + ∑ tph + ∑ td 

∑ tph: Tổng thời gian phanh. 

∑ td: tổng thời gian dừng máy. 

- Hệ số sử dụng cơ cấu trong ngày: 

So gio lam viec trong

2

 

4
kng

ngay
=  

- Hệ số sử dụng cơ cấu trong năm: 

So ngay lam viec tron

36

g
k

m

5
n

 na
=  

- Số chu kỳ làm việc trong một giờ. 

- Số lần mở máy trong 1 chu kỳ 

- Nhiệt độ môi trường chung quanh.  

 

4. Sử dụng và bảo quản. 

-Đường vận chuyển thường xuyên trong phân xưởng không được cắt đường 

công nghệ sản xuất theo dây chuyền và phải có đủ chiều rộng. Việc điều khiển, ra tín 

hiệu vận chuyển và bốc dỡ hàng nặng phải do những người đã được huấn luyện 

chuyên môn về kỹ thuật và an toàn thực hiện. 

-Đối với các thiết bị nâng chuyển trên không như cầu trục, cẩu lăn, cẩu 

côngxôn vv... phải được thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật. Các móc phải có 

các chốt hàm cáp hoặc xích. Việc treo móc phải cân bằng, đúng trọng tâm của vật và 

không được treo móc lệch. Khi các kiện hàng được móc cẩu phải treo tín hiệu, đèn 

báo cảnh giới. Cấm cẩu móc hàng di chuyển trên khu vực có công nhân đang làm 

việc. Việc chằng buộc cáp vào móc phải thực hiện đúng kỹ thuật. 



11 
 

-Chọn cáp, dây xích, phanh, chọn vị trí đặt cẩu, chọn tải trọng và tầm với của 

cẩu cho phù hợp. Chú ý tầm với và đường chuyển động của cẩu để không vướng các 

đường dây điện. 

-Đối với các thiết bị nâng chuyển chỉ cho phép những người chuyên trách đã 

được huấn luyện mới được điều chỉnh. Tất cả các phương tiện nâng hạ cơ khí hoặc 

điện khí đều phải có lý lịch và quy định rõ quy trình vận hành an toàn. 

-Thường xuyên kiểm tra máy, thử máy. 

Khi máy nâng làm việc người điều khiển phải chú ý theo dõi để bảo đảm : 

- Dây cáp cuốn thứ tự trên tang trục thành từng lớp. 

- Chiều dài của dây cáp phải tính toán sao cho khi nó kéo hết dây cáp nó vẫn 

còn cuộn lại trên tang trục cuốn từ 3 - 5 vòng. 

- Không để dây xích hay dây cáp tuột hay bị kẹt trong khi chuyển động. Nếu 

xảy ra hiện tượng trên thì phải sửa chữa ngay ròng rọc. 

- Múp phải được móc chặt bằng dây xích hoặc dây cáp. Các dây cáp này phải 

cố định ở độ cao cách mặt đất ít nhất là 50cm và chiều dài dây phải thích hợp để tránh 

bị đổ. 

- Trọng tải mà cần trục được phép nâng, trọng tải của cần trục tương ứng với 

tầm với. 

- Chọn cáp, xích buộc phù hợp với trọng lượng và kích thướt của tải. 

- Xác định chất lượng cáp, xích, móc tải. 

- Cách buộc và treo tải lên móc. 

- Qui định tín hiệu trao đổi với người điều khiển thiết bị nâng khi phải kiêm 

nhiệm vai trò tín hiệu viên. 

- Ước tính trọng lượng của tải. 

- Vùng nguy hiểm của thiết bị nâng. 

Nghiêm cấm : 

- Lên xuống thiết bị nâng khi nó đang di chuyển. 

- Nâng tải trọng trong tình trạng chưa ổn định hoặc chỉ móc lên một bên của móc kép. 

- Nâng hạ tải, di chuyển tải khi có người đang đứng trên tải (để cân bằng hay sửa chữa lại 

dây buộc). 

- Nâng tải đang bị vùi dưới đất, bị các vật khác đè lên, tải đang liên kết với các vật khác 

bằng bu lông hoặc liên kết với bê tông. 

- Kéo lê tải trên mặt đất, mặt sàn, trên đường ray… 

- Đưa tải lên xe khi người lái chưa ra khỏi ca-bin, qua lỗ cửa hoặc ban công khi không có 

sàn nhận tải. 
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5. Thao tác các nút nối- buộc- móc- khoá cáp. 

5.1 Cấu tạo bên trong của cáp và xích 

Hình 1.5 Cấu tạo của cáp và xích 

5.2 Cố định đầu cáp 
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Hình 1.6 Các kiểu cố định đầu cáp 

Các chú ý khi sử dụng cáp: 

+ Cáp phải có chứng chỉ 

+ Dây cáp phải là một đoạn nguyên 

+ Bôi trơn cáp thường xuyên từ bên ngoài bằng mỡ chuyên dùng 

+ Theo dõi sự phá hỏng của cáp và thay cáp mới khi cáp mòn giảm đường kính 10%, 

khi đứt 1 tao hoặc số sợi đứt trên một bước bện lớn hơn giá trị cho phép. 

+ Tránh cáp chà sát trực tiếp với nhau và với các bộ phận khác 

 

So sánh cáp và xích: 

CÁP XÍCH 

Nhẹ Nặng 

Êm → Làm việc với vận tốc bất kỳ Va đập, ồn → Thích hợp với vận tốc thấp 

Độ bền lâu tương đối lớn Độ bền lâu tương đối lớn 

Làm việc an toàn, (mức phá hỏng được báo 

trước qua số sợi đứt) → Không đứt đột ngột. 

Kém an toàn, (mức phá hỏng không được báo 

trước) → Đứt đột ngột. 

Yêu cầu đường kính tang và ròng rọc lớn. Không  yêu cầu đường kính tang và ròng rọc lớn. 

Phạm vi sử dụng rộng, đa số các trường hợp. Phạm vi sử dụng nhỏ hẹp, vận tốc bé. 

Làm việc ở môi trường nhiệt độ thấp. Làm việc ở môi trường nhiệt độ cao. 

 

6. Kiểm tra và khảo sát thiết bị các loại cáp nâng hạ 
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Câu hỏi ôn tập: 

1.  Khái niệm các loại dây dùng trong nâng chuyển? 

2.  Cấu tạo, phân loại, công dụng các loại cáp? 

3. Công thức tính lực chịu kéo của dây cáp? 

4. Nêu cách sử dụng và bảo quản cáp và an toàn cho người vận hành? 

5. Thao tác các nút nối- buộc- móc- khoá cáp? 
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Bài 2: NÂNG HẠ THIẾT BỊ BẰNG KÍCH 

 

 

Lời giới thiệu:  

 Kích là một trong những thiết bị không thể thiếu trong các garage ô tô. Ngay cả 

với những người lái xe, đây cũng là vật dụng không thể thiếu. Nếu bạn còn đang phân 

vân không biết có nên lựa chọn cho mình hay không thì những chia sẻ dưới đây về lợi 

ích khi sử dụng con đội sẽ giúp bạn có quyết định của mình. Trước khi tìm hiểu những 

lợi ích mà kích mang lại khi sử dụng thì bạn cần phải hiểu rõ về thiết bị này. Kích là 

một thiết bị hỗ trợ việc nâng những vật có trọng tải nặng, cồng kềnh mà nếu chỉ có sức 

người thì không thể làm được. Kích thường có mặt ở các garage hay trong các phân 

xưỡng để phục vụ cho việc sửa chữa. Bạn cũng có thể trang bị cho mình để có thể dùng 

những lúc khẩn cấp. Ví dụ như khi xe cần thay bánh hoặc cần sửa chữa đơn giản dưới 

gầm xe… 

Mục tiêu: 

 Học xong bài này sinh viên có khả năng: 

- Trình bày được nguyên lý cấu tạo của kích. 

- Nêu được ưu nhược điểm của kích và phạm vi ứng dụng. 

- Thành thạo thao tác nâng hạ thiết bị bằng kích . 

Nội dung: 

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của kích. 

1.1 Nguyên lý làm việc 

Kích là thiết bị nâng làm việc theo nguyên lý “đội” vật từ dưới lên 

Thực hiện nâng hạ vật với độ cao nâng không lớn; h< 0.7 mét. Tuỳ thuộc 

nguyên lý dẫn động bộ phận công tác, phân biệt: Kích thanh răng, kích vít, kích thuỷ 

lực. 

1.2 cấu tạo 

- Kích thanh răng: 

Hình 2.1 Các dạng kích đội thanh răng trên thị trường 
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Hình 2.2 Cấu tạo bên trong của kích đội thanh răng 

 

-Kích vít: 

Hình 2.3 Cấu tạo bên trong của kích vít 
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-Kích thuỷ lực: 

Đầu kích chuyển động đi lên nhờ bơm thuỷ lực bơm dầu vào đáy đầu nâng. 

Việchạ đầu nâng được thực hiện khi mở van xả dầu. Kích vít có thể đạt đến trọng tải 

750 tấn và độ cao nâng đến 0,7 mét. 

 

Hình 2.4 Cấu tạo bên trong của kích thuỷ lực 

 

Hình 2.5 Các loại kích thuỷ lực trên thị trường 
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2. Ưu nhược điểm, công dụng, phạm vi sử dụng. 

-Ưu nhược điểm: 

 Có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhỏ nên dễ mang vác nên đại đa số thường 

được dẫn động bằng tay. 

 -Có cấu tạo đơn giản nên được chế tạo hàng loạt vì thế mà giá thành thấp. 

 -Thực hiện nâng hạ vật với độ cao nâng không lớn; h< 0.7 mét. 

 -Do chỉ nâng và hạ vật nên không di chuyển vật nâng ra xa. 

-Công dụng, phạm vi sử dụng: 

 -Thường được sử dụng trong phân xưỡng sản xuất hay gara sửa chửa xe oto. 

 -Dùng cho các khu công nghiệp, sửa chữa máy móc, thiết bị, với công dụng 

nâng hàng, nâng vật dụng, vật liệu. 

 -Hơn nữa còn xuất hiện trong các công trình xây dựng, thi công, lắp đặt. Làm 

đường, làm cầu cống, cơ sở hạ tầng giao thông. Tham gia vào các công tác cứu nạn, 

cứu hộ khi xảy ra các vấn đề thiên tai. Với tính năng như thế còn được ứng dụng 

trong đời sống và sản xuất. 

 -Cảo, tháo lắp vòng bi, bánh răng, puley v.v 

-Nâng hạ kích cầu đường để thay gối cầu. Dùng để nâng, hạ, căn chỉnh máy 

móc thiết bị trong công nghiệp đóng tàu, dầu khí, xi măng, hóa chất, ô tô v.v. 

 

3. Những chú ý khi sử dụng. 

 -Người sử dụng cần đọc tất cả các nhãn cảnh báo ghi trên thân của kích đội như 

tải trọng, mức dầu, loại dầu,… cũng như hướng dẫn vận hành trước khi đưa thiết bị 

vào sử dụng. Không được tẩy xóa hoặc bóc bỏ các nhãn hiệu cảnh báo an toàn được 

dán trên kích thủy lực. 

-Đồng thời thay thế các nhãn hiệu cảnh báo bị mờ, mòn, và khó quan sát. Bổ 

sung ngay các cảnh báo bị mất. Đặc biệt, trước khi làm việc trực tiếp vào thiết bị này, 

bạn cần trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, mũ, kính. Để đảm bảo an toàn trong quá trình 

làm việc. 

-Người dùng cần xác định chính xác trọng lượng của vật cần nâng. Và không 

nên dùng kích con đội thủy lực để nâng các vật có tải trọng vượt quá thông số quy 

định. Việc lựa chọn đúng tải trọng cho phép giúp thao tác nhẹ nhàng. Không sợ trạng 

thái quá tải của kích đội thủy lực. 
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4. Nâng, hạ thiết bị bằng kích đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn lao động. 

-Hiểu được tầm quan trọng và vai trò của con đội thủy lực thì việc sử dụng 

đúng cách. Không chỉ nâng cao hiệu quả công việc mà còn giúp đảm bảo độ an toàn 

trong thi công. Việc sử dụng sai nguyên tắc có thể ảnh hưởng đến độ bền của sản 

phẩm, giảm tuổi thọ. Hay nghiêm trọng hơn là sự mất an toàn cho người sử dụng. 

-Chú ý tiếp theo, sau khi sử dụng cần xả hết hơi trong bầu ra, hạ xilanh xuống 

mức thấp nhất. Nếu để xilanh không hạ xuống lâu có thể bị rỉ sét hỏng xilanh. Cũng 

như kích đội dùng hơi hoạt động dựa vào nguyên tắc nén khí. Khí nén được làm sạch 

và đi vào hệ thống nén. 

-Cho nên sử dụng kích hơi cần làm sạch nguồn khí nén cấp cho kích. Bằng 

cách xả hết khí trong dây hơi trước khi nối với kích. Nếu có bụi bẩn theo đường hơi 

vào kích sẽ rất nhanh làm hỏng kích. 

-Thiết bị và chi tiết của kích thủy lực dùng hơi sẽ bị oxi hóa đẩy nhanh sự hoen 

gỉ gây hao mòn chi tiết. Tăng chi phí bảo trì và bảo dưỡng nếu đặt trong một không 

gian có độ ẩm quá cao.  Vì vậy, nên đặt kích trong môi trường thông thoáng, chịu ánh 

nắng và nhiệt độ trực tiếp từ môi trường. 

-Ngoài ra, bầu hơi và hệ thống xi-lanh nhanh chóng xuống cấp ảnh hưởng đến 

chất lượng nâng vật. Do thiết bị nâng hạ đặt trong môi trường có nhiều bụi bẩn.  Xung 

quanh chỗ đặt của kích đội thủy lực phải đảm bảo không có những vật liệu dễ gây 

cháy nổ. 

-Bên cạnh đó, đặt kích ở nơi bằng phẳng, chắc chắn, không gồ ghề để hát huy 

hết công năng của sản phẩm. Không đặt trên mặt phẳng có nguy cơ bị trượt tải. Trong 

trường hợp bề mặt mềm, dễ sụt lún bạn nên đặt một tấm kim loại ở dưới. Để con đội 

dùng khí nén hoạt động ổn định. Tránh gây nguy hiểm cho người dùng và vật cần 

nâng. 

-Người dùng cần vệ sinh các bộ phận của dụng cụ thường xuyên bằng vải mềm 

và chất tẩy rửa dịu nhẹ. Nếu sử dụng hóa chất tẩy rửa mạnh có thể làm hư hại các bộ 

phận mỏng, yếu của sản phẩm. Cũng như thường xuyên kiểm tra và làm sạch bụi bẩn 

bám trên thân kích. 

-Đặc biệt chú ý vệ sinh đất cát bám dính ở cổ xi lanh. Sẽ gây tới hậu quả xước 

trục đội, hỏng thân kích đội thủy lực. Để tăng độ bền cho đồ nghề sửa chữa và giúp 

mang lại cảm giác an toàn khi sử dụng. 

 

6. Kiểm tra sửa chữa và nghiệm thu tài sản   
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BIÊN BẢN SỬA CHỮA VÀ NGHIỆM THU TÀI SẢN 

 

 

Hôm nay, ngày ……. tháng …….. năm 20   , hai bên gồm có : 

Bên A (Bên  sữa chữa):…………………………………………………… 

Điện thoại:…………………………………………………………………  

Do ông (bà)  :………………………………….Chức vụ ……………………làm đại diện 

 

Bên B (Bên được sửa chữa)  

Người theo dõi việc sữa chữa:………………………………………Bộ 

phận:……………………… 

Hai bên thống nhất ký vào biên bản sửa chữa và nghiệm thu trang thiết bị, cụ thể như sau: 

 

 

PHẦN I/ KIỂM TRA – SỬA CHỮA THIẾT BỊ: 

 

1. TRANG THIẾT BỊ: 

 

STT Tên  

Thiết bị 

Mô tả cấu hình 

Thiết bị 

Số 

lượng 

Mô tả  

hiện trạng hư hỏng  

Ghi chú 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

2. Lý do hư  hỏng: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Danh mục phụ tùng thay thế: 

STT Tên  

Thiết bị 

Phụ tùng thay thế Số 

lượng 

 Ghi chú 
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Kết luận: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

PHẦN II/NGHIỆM THU:  

Thời gian nghiệm 

thu:………………………………………………………………………………. 

Ghi chú (về nội kiểm tra khi nghiệm thu…., ý kiến của hai bên): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Sau khi tiến hành kiểm tra lại tài sản, trang thiết bị đã được sửa chữa, hai bên nhất trí: tài sản 

trang thiết bị đã hoạt động tốt. 

 

Đại diện bên A Đại diện bên B  

 

 

 

 

 

Câu hỏi ôn tập: 

1. Hãy nêu cấu tạo, nguyên lý làm việc của kích đội ? 

2. Nêu ưu nhược điểm, công dụng, phạm vi sử dụng các loại kích? 

3. Những chú ý khi sử dụng kích đội là gì? 

4. Hãy nêu những yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn lao động khi sử dụng kích? 
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Bài 3:  NÂNG HẠ THIẾT BỊ BẰNG PA LĂNG 

 

 

Lời giới thiệu:  

 Pa lăng xích kéo tay là một thiết bị nâng hạ dễ dàng vận hành bằng tay. Tính cơ 

động cao, dễ dàng di chuyển,  thích hợp cho việc nâng hạ hàng hóa trong nhà kho, 

xưởng sản xuất, bến cảng, bãi tập kết vật liệu … Mà không cần phụ thuộc và các 

nguồn năng lượng khác như điện … Pa lăng thường được dùng để nâng các vật nặng 

với điểm tựa cố đinh trep trên cao. Ngoài ra còn có Pa lăng sử dụng điện dùng motor 

kéo nhằm tiết kiệm công sức cho con người. 

  

Mục tiêu: 

 Học xong bài này sinh viên có khả năng: 

          - Trình bày được nguyên lý cấu tạo của pa lăng. 

          - Nêu được ưu nhược điểm của palăng và phạm vi ứng dụng. 

                   - Thao tác nâng hạ hàng bằng pa lăng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

 

Nội dung: 

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc. 

Palăng là thiết bị nâng thực hiện nâng hạ vật nhưng là thiết bị cơ động và 

thường được bố trí trên dầm của các máy trục khác như cầu trục, cổng trục….Trong 

nhiều trường hợp, palăng được trang bị thêm cơ cấu di chuyển và được gọi tên là xe 

lăn. 

Tuỳ thuộc nguồn dẫn động có palăng tay và palăng điện. 

1.1 Palăng xích kéo tay 

Pa lăng xích kéo tay – thiết bị nâng hạ bằng tay. Đặc điểm chính của pa lăng 

xích là dùng bánh răng trụ tròn, nhẹ và không cần nhiều không gian, đạt hiệu quả rất 

cao. Pa lăng dùng xích phù hợp để nâng vật nặng lên độ cao chuẩn 3 mét hoặc 5 mét. 

Vì kết cấu phức tạp nên việc sử dụng pa lăng đúng cách giúp an toàn cho người và 

thiết bị. 

Ngày nay các thiết nâng hạ ra đời: pa lăng xích, pa lăng cáp, tời điện … Đã 

thay thế con người làm những việc đó một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng nhất. Pa 

lăng xích kéo tay đang là thiết bị nâng hạ được ưa chuộng. 
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Cấu tạo : 

Hình 3.1 Cấu tạo bên trong của Pa lăng xích kéo tay 

Hình 3.2 Các hình dáng của Pa lăng xích kéo tay trên thị trường 
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1.2 Pa lăng điện 

So với các loại pa lăng kéo tay, palang lắc tay thì ngày nay palang điện được sử 

dụng phổ biến hơn, vì thiết bị hoạt động dựa trên năng lượng điện và hoàn toàn không 

phụ thuộc vào sức người. 

Pa lăng điện với động cơ hoạt động mạnh mẽ giúp công việc nâng hạ hàng hóa 

nặng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, thiết bị được ứng dụng rộng rãi tại các công 

trình xây dựng, nhà máy… 

Pa lăng sử dụng năng lượng điện để hoạt động di chuyển nâng hạ những vật 

nặng có tải trọng từ dưới 0,5 đến 30 tấn. Pa lăng xích điện một thiết bị nâng và hạ các 

vật thể theo phương thẳng đứng và phương ngang. Vật thể nặng được nâng hạ một 

cách độc lập, dễ dàng, hiệu quả. Hoạt động  của pa lăng xích điện dựa vào nguồn điện 

1 pha hoặc 3 pha. 

Pa lăng xích điện hiện được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành và lĩnh vực. 

Một thiết bị nâng hạ mang lại năng suất, hiệu quả lao động. Phục vụ hiệu quả cho việc 

di chuyển hàng hóa trong các kho bãi, nơi tập kết hàng hóa tại nhà ga, bến cảng. 

Cấu tạo: 

Hình 3.3 Cấu tạo bên trong của Pa lăng xích điện 
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Hình 3.4 Các hình dáng của Pa lăng xích điện trên thị trường 

2. Ưu nhược điểm, công dụng, phạm vi sử dụng. 

2.1 Palăng xích kéo tay 

Pa lăng xích kéo tay – thiết bị nâng hạ bằng tay. Pa lăng xích kéo tay là thiết bị 

nâng hạ được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng. Các kho xưởng sản 

xuất, khu tập kết vật liệu … Pa lăng xích kéo tay sử dụng sức người làm nguồn động 

lực chính để nâng vật. Nên có thể sử dụng ở bất cứ vị trí nào cần thiết mà không cần 

có nguồn điện. 

Móc treo của thiết bị pa lăng xích kéo tay được làm bằng thép hợp kim rất chắc 

chắn và an toàn. 

Palang xích kéo tay có khả năng xoay 360 độ quanh móc treo hỗ trợ dễ dàng. 

Để xử lý mọi tình huống khi kéo vật nặng. 

Tất cả các bộ phận của pa lăng xích kéo tay được làm bằng kim loại chịu được 

độ va đập cao. Như thép hay sắt tăng độ bèn cho sản phẩm. 

Palang xich keo tay có tính chịu nhiệt độ cao, chống cháy nổ cực tốt. Các bộ 

phận bên trong được tráng lớp chống ăn mòn giúp tăng tuổi thọ của thiết bị trong mọi 

môi trường. 

Dây xích của pa lăng xích kéo tay cũng được tráng lớp chống oxy hóa nhằm 

tăng thêm sức bền. Đảm bảo hiệu quả cao trong công việc. 

2.2 Palăng xích điện 

Pa lăng điện được ứng dụng rộng rãi tại các công trình xây dựng, nhà máy. 

Dây xích chắc chắn, thiết kế phanh có dạng hình nón, hoạt động bằng rôto kéo 

mạnh mẽ sử dụng lực từ có chức năng điều chỉnh khe hở phanh giúp tối đa hóa tuổi 

thọ của lớp lót phanh. 
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Động cơ palang điện được trang bị phanh hãm cao đảm bảo khởi động và dừng 

động cơ ổn định. Móc nâng có thể xoay 360 độ, đảm bảo độ linh hoạt của pa lăng 

điện 2 tấn. 

 

Thiết bị Pa lăng điện còn được cung cấp một kẹp an toàn chống trượt, đảm bảo 

an toàn khi sử dụng. 

Bên cạnh đó còn có palang mini, tải trọng từ vài chục đến vài trăm kg. 

 

3. Những chú ý khi sử dụng. 

+ Có phù hợp với công việc không. 

+ Các dây xích không bị xoắn. 

+ Nơi treo pa lăng phải đảm bảo chịu được toàn bộ tải trọng. 

+ Khi móc vào vật cần nâng phải móc vào vị trí chỉ định. Để móc nâng hạ và phải 

móc vào trọng tâm của tải trọng. 

+ Kéo dây xích với tốc độ vừa phải, không kéo tốc độ quá nhanh vì như vậy sẽ làm 

cho tải trọng bị lắc. 

→Đối với bất kỳ thiết bị nào việc sử dụng đúng cách cũng rất quan trọng, đặc 

biệt với thiết bị nâng hạ. Tìm hiều về cách sử dụng sẽ giúp thiết bị tăng tuổi thọ. Hoạt 

động đều đặn, ít hỏng hóc, nâng cao năng suất lao động. 

 

Hình 3.5 Các loại Pa lăng thông dụng trên thị trường. 
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4. Nâng, hạ thiết bị bằng pa lăng đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn lao 

động. 

Xích tải, xích kéo, … và các bộ phận của pa lăng đều được tối ưu hóa trong quá 

trình thiết kế. Để tạo ra một pa lăng hoàn hảo cho khách hàng sử dụng. 

*Một vài hướng dẫn cơ bản để sử dụng pa lăng an toàn và hiệu quả hơn: 

-Phải thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động các bộ phận của pa lăng. Đặc 

biệt là xích xem có đảm bảo an toàn hay không. Nếu xích có dấu hiệu bị ăn mòn thì 

phải thay ngay. Không dùng pa lăng để nâng ở trạng thái lắp ráp không đúng. 

-Chỉ sử dụng pa lăng để nâng vật ở hướng thẳng đứng, không được kéo theo 

hướng khác. Không sử dụng kéo quá lực tải cho phép ghi trên pa lăng. Đặc biệt không 

được dùng pa lăng xích để nâng, kéo người sẽ rất nguy hiểm. 

-Khi pa lăng đang hoạt động không được làm việc hoặc đứng phía dưới vật 

đang được nhấc lên cao. 

 -Người sử dụng pa lăng điện phải có có kiến thức, kinh nghiệm vận hành. 

Trước khi vận hành cần kiểm tra các bộ phận quan trọng của palang điện như cáp tải, 

xích tải, móc treo, phanh hãm… Nếu phát hiện hư hỏng phải tiến hành khắc phục, sửa 

chữa ngay. 

-Để đảm bảo an toàn lao động, người không phận sự không nên đứng dưới 

vùng hoạt động của thiết bị pa lăng đang làm việc. Không được sử dụng palang điện 

để nâng hạ người. 

Không được vận hành nâng vật khi phương của cáp nâng móc không vuông góc với 

phương ngang của mặt đất. Trước khi nâng cần phải cố định vật ở vị trí cân bằng. 

-Xác định trọng lượng vật trước khi nâng tải, tuyệt đối không được vượt mức 

tải trọng cho phép của nhà sản xuất. 

-Thiết bị palang điện sử dụng hoàn toàn năng lượng điện để vận hành, nên đảm 

bảo nguồn điện cung cấp ổn định, tránh hiện tượng chập điện, rò rỉ điện 
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5. Kiểm tra yêu cầu sửa chữa 

 

LOGO  

CÔNG TY 

TÊN CÔNG TY 

 

PHIẾU YÊU CẦU SỬA CHỮA 

 

                                                                                      Ngày … tháng … năm ………. 

Tên nhân viên : …….………………………………………………………………………………... 

Bộ phận        : ……………………………………………………………………………………….. 

STT Nội dung yêu cầu SL Tình trạng hư Lý do Ngày hoàn thành 

1      

2      

3      

4      

5      

…      
                    

Người yêu cầu Trưởng bộ phận Phòng HCNS Giám đốc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi ôn tập 

1. Hãy nêu cấu tạo, nguyên lý làm việc của Pa lăng xích kéo tay và Pa lăng điện? 

2. Ưu nhược điểm, công dụng, phạm vi sử dụng của Pa lăng xích kéo tay và Pa lăng 

điện? 

3. Nêu những chú ý khi sử dụng Pa lăng? 

4. Nâng, hạ thiết bị bằng pa lăng đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn lao động cần 

những điều gì? 
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Bài 4:  NÂNG HẠ, DI CHUYỂN THIẾT BỊ BẰNG TỜI 

 

Lời giới thiệu:  

 Tờỉ là một thiểt bị dùng để nâng vật lên cao hoặc kéo tải dịch chuyển trong mặt 

phàng ngang hạ nghiêng. Tời có thể sử đụng riêng biệt hoặc kết hợp với các cơ cấu 

khác như ở các cần trục, máy đào v.v.. 

Mục tiêu: 

 Học xong bài này sinh viên có khả năng: 

          - Trình bày được các phương pháp nâng hạ và di chuyển thiết bị bằng tời. 

          - Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa nâng hạ bằng tời khác với 

 nâng hạ bằng palăng điện. 

          - Nâng hạ và di chuyển được các thiết bị đảm bảo đúng kỹ thuật và an  

 toàn lao động. 

Nội dung: 

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc. 

1.1 Tời tay 

Tời tay để nâng các vật nhẹ hoặc kéo các xe có tải trọng nhỏ. Khi làm việc tời 

được kẹp chặt trên nền hoặc gắn trên tường. Việc kẹp chặt phài đảm bảo chắc chắn, 

chịu được hai lần lực kéo danh nghĩa. 

Cấu tạo, nguyên lý làm việc 

-Tời tay quay gắn trên tường 

 

Hình 4.1 Cấu tạo của tời tay quay gắn trên tường 
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Cấu tạo chung của tờỉ gồm có: tang cuốn cáp với một hoặc nhiều lớp cáp, hệ 

thống truyền lực, bộ phận dấn dộng và bộ phận phanh hãm v.v.. Tời có nhiều loại 

khác nhau. Theo nguồn dẫn động có thể phân thành: tời tay và tời máy. Theo số tang 

cuốn cáp có tời một tang và tời nhiều tang. Theo công dụng có tời nàng, tời kéo, tời 

cho cơ cấu quay. 

Tời gân trên tường (hình 4.1) không sử dụng phanh mà lợi dụng khả năng tự 

hãm của bộ truyền bánh vít trục vít. 

Tời có khung bệ gắn trên nền mô tả trên hình 4.1 có hai tốc độ. Trên trục tay 

quay an toàn 2 gắn bánh răng dẫn 3 có chiều rộng đủ lớn để đảm bảo ăn khớp với 

bánh răng trượt khi bánh rảng này trượt đến vị trí giới hạn trên trục. Hai bánh răng 

gắn trên tang có đường kính khác nhau. Bánh có đường kính lớn luôn ăn khớp với 

bánh răng lắp trên trục. Để có tốc độ nhanh, trượt bánh răng sang trái ăn khớp với 

bánh răng có đường kỉnh nhỏ, lúc này bánh răng đóng vai trò là một bánh răng trung 

gian cho. 

Hình 4.2 Hình dạng tời tay quay gắn trên tường 

-Tời tay quay gắn trên sàng 

Hình 4.3 Hình dạng tời tay quay gắn trên sàng 
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Hình 4.4 Cấu tạo của tời tay quay gắn trên sang 

 

1.2 Tời điện 

Trong thời đại công nghiệp hóa hiện nay, tời điện được sử dụng phổ biến trong 

nâng hạ vật liệu nặng. Và vấn đề mà đa số người sử dụng tời băn khoăn là cách lắp 

đặt và sử dụng. Đây cũng là điều quan trọng quyết định tuổi thọ, hiệu quả làm việc 

của tời. 

Để đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng thiết bị nâng hạ thì ngày nay trên thị trường 

có rất nhiều loại máy tời điện với nhiều thương hiệu, mẫu mã và kiểu dáng khác nhau 

để người tiêu dùng lựa chọn. 

Cấu tạo, nguyên lý làm việc 

Máy tời điện là thiết bị nâng hạ sử dụng điện năng 1 pha hoăc 3 pha, có thể 

nâng các vật nặng bằng dây xích hoặc dây cáp được quấn quanh tang cuốn. Tời điện 

thường được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng, thủy lợi, khai khoáng hoặc ở bến cảng 

để nâng hoặc kéo vật thể theo phương thẳng đứng hoặc phương ngang. 
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Hình 4.5 Cấu tạo của tời điện 

 

 

Hình 4.6 Hình dạng tời điện trên thị tường 
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2. Ưu nhược điểm, công dụng, phạm vi sử dụng 

Ưu điểm của máy tời điện: Sử dụng máy tời điện có tính linh hoạt cao, kết cẩu 

gọn, kích thước nhỏ và công suất nâng và kéo lớn, giúp cho việc duy chuyển vật, hàng 

hóa, nguyên vệt liệu... dễ dàng. 

Phân loại: Máy tời điện có rất nhiều loại như: máy tời điện mini, tời kéo mặt 

đất, tời đa năng...Mỗi loại lại thích hợp sử dụng cho một công việc khác nhau. Tời 

mini chất lượng tốt sẽ giúp bạn nâng hạ các loại hàng hóa với tải trọng nhỏ, nhanh 

chóng và hiệu quả thúc đẩy tiến độ thi công. 

Nhờ có sự ra đời máy móc mà bây giờ mọi công việc ràng buộc lao động chân 

tay đều đang dần trở nên nhẹ nhàng, an toàn và hiệu quả công việc. Và tời kéo điện 

cũng không ngoại lệ, với cấu tạo nhỏ gọn, đơn giản nhưng công suất nâng hạ lại vô 

cùng mạnh mẽ. Máy tời kéo điện chính là “người hùng”, cánh tay đắc lực của công 

nghiệp nặng, đặc biệt đang ngày càng được các nhà thầu tin tưởng và sử dụng trong 

các công trình xây dựng bởi những tiện ích mà nó đem lại mà sức người không cho 

phép. 

Máy tời kéo điện được điều khiển thông qua bộ điều khiển cầm tay. Được làm 

từ nhựa cao cấp cách điện tốt, có cấu tạo đơn giản, giúp người dùng dễ dàng vận hành 

máy mà không tốn nhiều công sức, thời gian hay đòi hỏi phải có chuyên môn cao. 

Bên ngoài máy tời có vỏ ngoài được chế tạo từ vật liệu cao cấp, phủ một lớp 

sơn sáng bóng mang tính thẩm mỹ cao, chịu lực chịu nhiệt tốt, cho phép làm việc linh 

hoạt ở nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt. Dây cáp được quấn gọn gàng quanh 

tang cuốn cáp. 

 

Hình 4.7 Hình dạng tời điện trên thị tường 
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3. Những chú ý khi sử dụng. 

Các công việc bảo trì nhằm nâng cao hiệu suất công việc đó là: 

Bảo trì tời kéo bằng cách bôi trơn tời bằng đầu nhớt phù hợp với loại máy định 

kỳ theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Thời gian bôi trơn tời điện đa năng bằng dầu 

nhớt phụ thuộc vào quá trình vận hành của máy.  

Vệ sinh máy tời kéo thường xuyên vì máy tời kéo thường cố định nhiều trên 

mặt đất để  kéo hàng vì vậy cần loại bỏ bụi bẩn và ghỉ sét bám vào máy. 

Máy tời kéo thường xuyên nâng hạ các vật nặng, với cường độ liên tục nên cần 

thường xuyên kiểm tra dây cáp, thay dây cáp nếu dây bị biến dạng, xoắn hoặc phát ra 

âm thanh lạ.  

Kiểm tra bộ điều khiển của máy tời kéo có hoạt động tốt hay không, cần đảm 

bảo tay cầm điều khiển của tời hoạt động tốt, phối hợp nhịp nhàng. 

Kiểm tra dây điện, đảm bảo dây không bị hở, biến dạng gây nguy hiểm khi sử 

dụng. 

 Đặt tời theo hướng của vật hoặc hướng cáp di chuyển để kéo vật, trên đế tời có 

những lỗ bu lông chờ liên kết tời cơi nơi cố định bằng bu lông hoặc bản mã có liên kết 

hàn. Nơi để cố định tời phải đảm bảo tải trọng giữ, kéo trong quá trình sử dụng. 

 Trước khi bắt đầu dùng quấn hoặc nhả tải, cần kiểm tra xem cóc hãm đã bật lên 

trên nếu ta thực hiện việc kéo vật và cóc hãm được bật ngược lại nếu nhả tải, ta phải 

kiểm tra xem cóc hãm đã hoạt động hay chưa qua việc thử quay tay quay của tời, ta 

quay một vài vòng nếu có tiếng kêu tạch tạch kèm theo hoạt động quay của tời thì khi 

đấy cóc đã hoạt động. 

Hình 4.8 Chú ý khi sử dụng hiệu quả máy tời 
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4. Nâng, hạ và di chuyển thiết bị bằng tời đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn lao 

động. 

Cách sử dụng tời cáp quay tay hiệu quả 

Cách sử dụng tời quay tay không khó tuy nhiên do đặc điểm chức năng của 

chúng là dùng cho di chuyển các vật nặng nên cũng đòi hỏi những người có sức lực từ 

cánh tay mới có thể thực hiện. 

Đầu tiên bạn cần đặt tời theo hướng của vật hoặc hướng đi của cáp sau đó cố 

định tời thông qua việc liên kết các lỗ bu lông trên đế tời với vị trí cố định bằng bu 

lông hoặc bản mã. 

 Bật cóc hãm và điều chỉnh cóc theo chiều kéo lên/ kéo xuống của vật cần kéo. 

Tiến hành chạy kiểm tra cóc hãm đã hoạt động tốt chưa bằng cách thử quay tay tời, 

quay 1 vài vòng nếu có tiếng kêu cạch cạch cùng hoạt động quay tời thì tức là cóc này 

đã ổn. 

Sau khi mọi việc kiểm tra hoàn tất bạn có thể đưa chúng vào sử dụng bằng cách 

kết nối với dòng dọc hoặc các vật dụng cần thiết khác. 

 
Hình 4.9 Máy tời có tay quay 

Chuẩn bị trước khi vận hành tời điện 

Để đảm bảo tối đa an toàn khi sử dụng tời, bạn không được bỏ qua các bước 

chuẩn bị sau: 

Chắc chắn môi trường làm việc của tời là an toàn đạt đúng tiêu chuẩn. 

Kiểm tra hoạt động của các bộ phận thiết yếu như cáp thép, phanh, tay điều 

khiển... 
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Chắc chắn cáp thép không có 1 trong các khiếm khuyết sau: xoắn, biến dạng, bị 

ăn mòn quá mức, bị đứt quá 10 sợi cáp. Nếu có khiếm khuyết bạn phải thay dây cáp 

trước khi sử dụng. 

 Cho tời thử vận hành không tải và có tải để xác định hiệu quả của phanh. Để 

xác định, bạn dựa vào thời gian phanh. Trường hợp có tải, khoảng thời gian từ khi 

phanh đến khi dừng hoàn toàn nằm trong khoảng 1 phút. Còn trường hợp không tải, 

khoảng thời gian này sẽ cao gấp 1,5 - 1,8 lần so với trường hợp có tải. Nếu thời gian 

phanh vượt quá khoảng trên thì bạn cần sửa phanh ngay. 

Kiểm tra lại hệ thống điện, chắc chắn, nguồn điện đã được nối đất, đúng điện 

áp định mức của tời. Và nguồn điện nơi bạn lắp đặt tời luôn ổn định hoặc dao động 

không vượt quá 10%. Bởi nếu dao động quá 10%, tời điện có thể tự ngặt và không 

hoạt động nữa. 

 
Hình 4.10 Cáp tời đang bị hư hỏng 

Trong khi vận hành tời điện 

Nâng hạ đúng tải trọng cho phép. 

Nghiêm cấm đứng dưới khu vực tời điện đang nâng hạ. 

 Không dùng tời điện để nâng người. 

Gia cố hàng hóa chắc chắn trước khi nâng hạ. 

Không được hàn lên hàng hóa đã sẵn sàng hoặc đang nâng để tránh gây cháy nổ. 

Không dùng móc, cáp thép của tời để buộc hàng. 

Bảo dưỡng tời điện 

Để sử dụng tời được lâu bền, sau khi dùng xong, bạn cần phải bảo dưỡng tời 

điện đúng cách. Cụ thể: 

Bảo dưỡng hàng ngày: Vệ sinh máy ngay sau khi dùng xong. Dùng khăn khô 

để lau sạch bụi bẩn, cẩn thận hơn bạn có thể thấm khăn vào dầu hỏa để lau sạch tời. 

Sau khi vệ sinh xong, bạn cần bảo quản tời trong hộp hoặc trên kệ tủ nơi khô ráo. 

Bảo dưỡng định kỳ: kiểm tra tình trạng và tra dầu mỡ cho các bộ phận cáp, 

phanh, hộp số, móc, con chạy định kỳ 3-6 tháng/lần. 
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Hình 4.11 Chú ý an toàn khi sử dụng máy tời 

 
Hình 4.12 Tời kéo mặt đất 

 

Hình 4.13 Tời kéo dùng Acquy  
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5. Kiểm tra biểu mẫu bảo dưỡng thiết bị 

CÔNG TY ABC 

------------------ 

Số: ......../năm/BDTB/TÊN ĐƠNVỊ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------- 

…….., Ngày      tháng     năm 

                 Phiếu thực hiện bảo dưỡng thiết bị máy móc 

 

Bộ phận thực hiện công việc bảo dưỡng : .................................................................................... 

Người thực hiện:                                                     

Ông/Bà:.............................................. Chức vụ:........................................................................... 

Đại diện đơn vị bảo dưỡng: 

Ông/Bà:.............................................. Chức vụ:........................................................................... 

Tên thiết bị, máy móc:................................................................................................................... 

Lý do bảo dưỡng định kỳ: 

Bảo dưỡng sau sự cố:       

Số giờ vận hành: 

Số nhân lực yêu cầu: 

Tình trạng thiết bị, máy móc trước khi bảo dưỡng:  

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 
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Các công việc thực hiện: 

Hạng mục công việc Thời gian dự kiến Vật tư cần thay 

thế 
Ghi chú 

Bắt đầu  Kết thúc 

          

          

          

          

          

          

Đánh giá tình trạng thiết bị máy sau khi tiến hành bảo dưỡng: (Có biên bản ghi chép các 

thông số chạy thử kèm theo): 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 

Kết luận:  

Đạt yêu cầu đưa vào vận hành   

Không đạt yêu cầu 

Xác nhận đơn vị              Xác nhận Phòng VTTH/HCQT         Xác nhận bộ phận bảo hành 
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Câu hỏi ôn tập 

1. Hãy nêu cấu tạo, nguyên lý làm việc của tời tay quay và tời điện? 

2. Ưu nhược điểm, công dụng, phạm vi sử dụng của tời tay quay và tời điện? 

3. Nêu những chú ý khi sử dụng máy tời? 

4. Nâng, hạ thiết bị bằng máy tời đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn lao động cần 

những điều gì? 
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